
STT SBD GT Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Điện thoại Email Ngành Ưu tiên Ngoại ngữ Điểm thi

1 TS301174 Nguyễn Thế Minh Đức Nam 28/10/1998 Hà Nội Kinh 0392333156 nguyentheminhductron@gmail.com Luật quốc tế Tiếng Anh
2 TS301175 Nguyễn Thị Mai Hồng Nữ 24/05/1974 Hà Nội Kinh 0912006068 maihong@vnpt.vn Luật quốc tế Tiếng Anh
3 TS301176 Nguyễn Ngọc Hùng Nam 18/10/1994 Quảng Ninh Kinh 0369766888 hungnn66888@gmail.com Luật quốc tế Tiếng Anh
4 TS301177 Nguyễn Trung Kiên Nam 07/09/1982 Thái Bình Kinh 0917666619 kiennttb82@gmail.com Luật quốc tế Tiếng Anh
5 TS301178 Trần Thị Thúy Ngọc Nữ 20/10/1987 Phú Thọ Kinh 0984181959 thuyngoc0102@gmail.com Luật quốc tế Tiếng Anh
6 TS301179 Nguyễn Nam Thắng Nam 13/06/1979 Hà Nam Kinh 0972202488 thangnamnguyen@gmail.com Luật quốc tế Tiếng Anh

7 TS301180 Nguyễn Quốc Trung Nam 01/04/1998 Hải phòng Kinh 0904222825 phanhongtrung.h.s.c@gmail.com Luật quốc tế Tiếng Anh
8 TS301181 Chu Anh Tài Nam 16/04/1999 Gia Lai Kinh 0333321909 chuanhtai160499@gmail.com Luật quốc tế Tiếng Anh
9 TS301182 Ngô Tiến Dũng Nam 01/08/1998 GIA LAI Kinh 0905069701 ntdung98vp@gmail.com Luật Kinh tế Tiếng Anh

10 TS301183 Lê Duy Hoà Nam 13/09/1995 Khánh Hoà Kinh 0969870357 leduyhoaa@gmail.com Luật Kinh tế Tiếng Anh
11 TS301184 Lại Nam Hà Nữ 05/06/1981 Hà Tây Kinh 0913570431 lainamha@gmail.com Luật Kinh tế Ưu tiên Tiếng Anh
12 TS301185 Cao Thị Đan Hạ Nữ 28/02/1995 Đắk Lắk Kinh 0975475906 danhasummer@gmail.com Luật Kinh tế Ưu tiên Tiếng Anh

13 TS301186 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 04/11/1986 Đắk Lắk Kinh 0983247056 hangntt@hlu.edu.vn Luật Kinh tế Ưu tiên Tiếng Anh
14 TS301187 Trịnh Hữu H  ậu Nam 06/04/1983 Đắk Lắk Kinh 0914972345 hau.ddif@gmail.com Luật Kinh tế Ưu tiên Tiếng Anh
15 TS301188 Trịnh Thị Lan Nữ 19/02/1997 Quảng Bình Kinh 0826835468 trinhthilan.clevu@gmail.com Luật Kinh tế Tiếng Anh
16 TS301189 Lê Thị Thuỳ Linh Nữ 18/01/1997 Đắk Lắk Kinh 0985035881 lttlinh1801@gmail.com Luật Kinh tế Tiếng Anh
17 TS301190 Nguyễn Đặng Hoài My Nữ 23/02/1999 Đắk Lắk Kinh 0935867507 nguyendanghoaimy044@gmail.com Luật Kinh tế Tiếng Anh
18 TS301191 Ngô Thị Hoài Mến Nữ 26/11/1997 Khánh Hòa Kinh 0966498824 menhoai2611@gmail.com Luật Kinh tế Tiếng Anh
19 TS301192 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 01/05/1993 Đắk Lắk Kinh 0983710651 baongoc0151993@gmail.com Luật Kinh tế Ưu tiên Tiếng Anh

20 TS301193 Võ Thị Phượng Nữ 20/12/1985 Đắk Lắk Kinh 0987207513 vophuong1985@gmail.com Luật Kinh tế Tiếng Anh
21 TS301194 Ayun Y Pháp Nam 10/12/1997 Đắk Lắk Ê-đê 0838715286 yphap101297@gmail.com Luật Kinh tế Ưu tiên Tiếng Anh
22 TS301195 Trần Quang Quyền Nam 20/08/1995 Đắk Lắk Kinh 0942857475 tranqq33@gmail.com Luật Kinh tế Tiếng Anh
23 TS301196 Nguyễn Văn Quỳnh Nam 12/10/1989 Thái Bình Kinh 0986134992 Tranhoang12101989@gmail.com Luật Kinh tế Ưu tiên Tiếng Anh
24 TS301197 Cao Anh Sáng Nam 07/11/1983 Nghệ An Kinh 0935772968 caoanhsang123@gmail.com Luật Kinh tế Tiếng Anh
25 TS301201 Nông Thị Mai Nữ 08/03/1987 Kinh 0942872527 nongthimai@gmail.com Luật Kinh tế Tiếng Anh
26 TS301202 Nguyễn Hữu Cường Nan 02/10/1988 Kinh 0918611369 cuongnh988@gmail.com Luật Kinh tế Tiếng Anh

GIẢNG VIÊN HỎI THI 2 GIẢNG VIÊN HỎI THI 1

Họ và tên

DANH SÁCH PHÒNG THI 008 - TIẾNG ANH - CAO HỌC KHÓA 30 ĐỢT 1 NĂM 2022

CA 1:  Có mặt 6h45' - Thi 7h15'

CA 2: Có mặt 8h15' - Thi 8h45'

CA 3: Có mặt 10h15' - Thi 10h45'

CA 4: Có mặt 13h30' - Thi 14h00'


